
Phụ lục 1
DANH MỤC NHIỆM VỤ CỦA SỞ, BAN, NGÀNH

(Kèm theo Kế hoạch số: 406/KH-UBND ngày 10/7/2026 của Chủ tịch UBND tỉnh)

STT Nội dung nhiệm vụ Cơ quan chủ trì Cơ quan phối 
hợp Thời gian Kết quả/ Sản 

phẩm đầu ra
I LỚP 1. HẠ TẦNG SỐ VÀ AN TOÀN THÔNG TIN

1.1

Triển khai, quản lý, vận hành hạ tầng số dùng chung của tỉnh 
phục vụ cấp xã (Trung tâm dữ liệu, điện toán đám mây, mạng 
truyền số liệu chuyên dùng, hội nghị truyền hình trực tuyến, hạ 
tầng kết nối, nền tảng tích hợp…)

Sở KH&CN
Các sở, ban, 
ngành; doanh 

nghiệp viễn thông
2026-2028

Hạ tầng số dùng 
chung được đưa 

vào khai thác

1.2
Triển khai các thành phần hạ tầng số ưu tiên theo loại địa bàn (đô 
thị, nông thôn, ven biển, địa bàn còn khó khăn về hạ tầng số) 
theo lộ trình của tỉnh

Sở KH&CN
UBND cấp xã, 

doanh nghiệp viễn 
thông

Thường 
xuyên

Các thành phần hạ 
tầng số được triển 

khai

1.3 Triển khai các giải pháp bảo đảm an toàn thông tin mạng, giám 
sát, cảnh báo và ứng cứu sự cố đối với hệ thống thông tin cấp xã Công an tỉnh Sở KH&CN Thường 

xuyên

Hệ thống thông tin 
được bảo đảm an 

toàn

1.4 Ban hành hướng dẫn tiêu chuẩn, yêu cầu kỹ thuật đối với hạ tầng 
số, thiết bị số và bảo đảm an toàn thông tin cấp xã Sở KH&CN Công an tỉnh 2026 Văn bản hướng dẫn

II LỚP 2. DỮ LIỆU SỐ VÀ NỀN TẢNG LÕI

2.1
Xây dựng, quản lý, vận hành Kho dữ liệu dùng chung, Nền tảng 
tích hợp, chia sẻ dữ liệu (LGSP) và các nền tảng dữ liệu dùng 
chung của tỉnh

Sở KH&CN Các sở, ban, 
ngành 2026-2028 Kho dữ liệu, LGSP 

vận hành

2.2
Chuẩn hóa, kết nối, tích hợp và chia sẻ dữ liệu giữa các cơ sở dữ 
liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành và hệ thống thông tin 
của tỉnh

Sở KH&CN; Công 
an tỉnh theo chức 
năng, nhiệm vụ

Các sở, ban, 
ngành

Thường 
xuyên

Dữ liệu được liên 
thông

2.3 Ban hành quy chế quản trị dữ liệu, danh mục dữ liệu cấp xã, 
hướng dẫn cập nhật, khai thác và chia sẻ dữ liệu Sở KH&CN Các sở, ban, 

ngành 2026 Quy chế, danh mục 
dữ liệu

2.4 Triển khai các nền tảng số dùng chung phục vụ quản lý, điều 
hành, phân tích và khai thác dữ liệu theo kiến trúc số của tỉnh Sở KH&CN Các sở, ban, 

ngành 2026-2028 Các nền tảng dùng 
chung
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III LỚP 3. ỨNG DỤNG VÀ NGHIỆP VỤ

3.1
Triển khai, vận hành các hệ thống thông tin dùng chung, Không 
gian làm việc số/Bàn làm việc số và các ứng dụng phục vụ hoạt 
động của chính quyền cấp xã

Sở KH&CN
Văn phòng UBND 
tỉnh, Các sở, ban, 

ngành
2026-2028

Các hệ thống dùng 
chung được khai 

thác

3.2 Triển khai các hệ thống thông tin, phần mềm chuyên ngành 
thống nhất từ cấp tỉnh đến cấp xã Các sở, ban, ngành Sở KH&CN Thường 

xuyên

Hệ thống chuyên 
ngành được triển 

khai

3.3 Triển khai các nền tảng, ứng dụng phục vụ phát triển kinh tế số 
theo lĩnh vực và theo loại địa bàn Các sở, ban, ngành Sở KH&CN, 

UBND cấp xã
Thường 
xuyên

Các nền tảng kinh 
tế số được khai thác

3.4 Triển khai các nền tảng, ứng dụng phục vụ phát triển xã hội số 
theo lĩnh vực và theo loại địa bàn Các sở, ban, ngành Sở KH&CN, 

UBND cấp xã
Thường 
xuyên

Các nền tảng xã hội 
số được khai thác

IV LỚP 4. KÊNH TƯƠNG TÁC VÀ ĐO LƯỜNG HIỆU QUẢ

4.1
Triển khai các nền tảng, kênh tương tác số giữa chính quyền với 
người dân, doanh nghiệp; hỗ trợ tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến 
nghị trên môi trường số

Sở KH&CN
Các sở, ban, 

ngành; UBND cấp 
xã

2026-2028
Các kênh tương tác 
số được đưa vào sử 

dụng

4.2 Xây dựng bộ chỉ số, dashboard và tổ chức theo dõi, đánh giá kết 
quả triển khai Mô hình chuyển đổi số cấp xã Sở KH&CN

Các sở, ban, 
ngành; UBND cấp 

xã
Hằng năm

Bộ chỉ số, 
Dashboard và báo 

cáo đánh giá
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